
DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-SXD  ngày 18 tháng 5 năm 2023 của  Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum)

Số
TT Họ và tên Ngày sinh Trình độ chuyên

môn Lĩnh vực cấp Chứng chỉ Hạng Ghi chú

1 Ngụy Hồng Mỹ 24/4/1974 Kỹ sư xây dựng
DD&CN

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng II

Định giá xây dựng II

2 Trương Công Duy 23/3/1986

Cao đẳng Kỹ
thuật xây dựng

dân dụng và công
nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng III

3 Trương Công Nam 30/10/1985

Kỹ sư xây dựng
công nghệ kỹ

thuật xây dựng
dân dụng và công

nghiệp

Thiết kế kết cấu công trình Dân dụng: Hạng II II

 Giám sát công tác xây dựng công trình Dân dụng: Hạng II. II

4 Trần Phú Khánh 15/9/1984 Kỹ sư xây dựng
cầu đường

 Khảo sát địa hình (trong  phạm vi dự án ĐTXD công trình giao thông) III Gia hạn

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) III Gia hạn

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Đường bộ) II Gia hạn

Định giá xây dựng III Gia hạn

5 Nguyễn Đức Duy 15/10/1995
Kỹ sư kỹ thuật
xây dựng công
trình giao thông

Định giá xây dựng III

6 Nguyễn Xuân Diệu 28/5/1988
Kỹ sư

Xây dựng cầu
đường

Thiết kế xây dựng công trình Giao thông (Đường bộ) II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Đường bộ) II

7 Đặng Văn Đạt 06/01/1990
Cao đẳng

Xây dựng cầu
đường

Giám sát công tác xây dựng công trình giao thông (Đường bộ, Cầu) III

8 Nguyễn Tuấn 08/9/1987
Kỹ sư xây dựng
Thuỷ lợi-Thuỷ

điện
Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước) III

9 Lê Văn Chung 20/6/1987 Kỹ sư xây dựng
công trình Thủy Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật (Cấp nước) III

10 Nguyễn Thiện Trí 14/11/1989 Kỹ sư Điện kỹ
thuật Định giá xây dựng II

11 Lưu Tấn Khoa 25/3/1977 Kỹ sư điện kỹ
thuật

Thiết kế cơ-điện công trình (không bao gồm công trình đường dây và trạm biến
áp) III

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị Điện vào công trình III

12 Lại Mạnh Hưng 07/9/1982
Kỹ sư Địa chất

công trình-Địa kỹ
thuật.

Khảo sát địa hình, địa chất công trình: Hạng II II Gia hạn
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